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Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội 
vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước Thành phố, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Sài Gòn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng liên quan, Thủ trưởng các Sở - ngành 
Thành phố, Chủ tịch ủy bàn nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Nội vụ; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Ban Tổ chức Thành ủy; 
- Sở Nội vụ (03 bản); 
- Thành đoàn TNGS Hồ Chí Minh; 
- VPUB: Các PVP; 
- Các Phòng CV; 
- Lưu: VT,: (VX-Nh) D. 35" 

KT. CHỦ TỊCH _ • 
r *ĩ 

Hứa Ngọc Thuận . ™ • .. - • 
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ỦY BAN NHÂN DÂN • CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phú • 

KẾ HOẠCH 
Đào tậo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng 

nguôn nhân lực cho hệ thông chính trị của Thành phô năm 2014 
(Ban hành kèm theo Ọuyểt định sổ: /QĐ - UBND ^ 

ngày tháng dd. năm 2013 của ủy ban nhân dân thành phố) 

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của 
ủy ban nhân'dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội. 
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về Chương trình nâng cao chấUượng 
nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và Quyêt định 
sổ 1930/QĐ-UBND ngà-y 16 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch thực hiện 
Chươrtg trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thông chính tĩị của 
Thành phố Hổ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của 
ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Công vián số 2684/BNV-ĐT ngàiỵ 26 tháng; 7 năm 2013 của 
Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 
năm 2014; 

ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng C2.ĨÌ bộ. 
công chức, viên chức nâns; cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính tri 
của Thành phố năm 2014 như sau: 

I. MỤC TIÊU . F 

Trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và. 
thực tlii công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của các Sở - ngành 
Thành phố, ủy ban nhân dân quận - huyện và cán bộ, công chức phường - xã thì 
t;rấnễ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt 
và đủ năng lực thực thi công vụ, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và rứiãr. dân, 
Xây dựng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị có trình độ chuyên môn có khả. 
năng đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển Thành phố trong thời kỳ công; 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tê. 
- II. NHIỆM VỤ- . , ...... 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố' 
năm 2014 tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau: 

1. Đối vớỉ công chức hành chính: 
- Tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cho công chức các ngạch: cán sự, 

chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp. 
- Trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ cho cán bộ, công chức; 

trang bị kiến thức về văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức công vụ cho công; 
chức các ngạch. 
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- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước, kỹ năng lãnh đạo và 
quản lý, kiến thức hội nhập qụốc tế, nghiệp vụ quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, 
ngoại ngữ, tin học, văn thư - Ịưu trữ... chọ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức 
chuyên môn nghiệp vụễ 

2. Đổi vói cán bộ, công chức quận - huyện, phường - xã, thị trấn: 
- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho lãnh đạo quận - huyện, phường -

xã, thị trấn bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện; 
Chủ tịch, Phồ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị ừấn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn; 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà 
nước và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh qúy định cho 
công chức và cán bộ chuyên ừách phường - xã, thị trấnế 

3. về học tập kinh nghiệm: 
Nghiên cứu tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm thực tế về công tác 

đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức... ở một số tỉnh, thành phố lớn 
trong nước và nước ngoài có chương trình, nệị dung đào tạo, bồi dưỡng mới, công 
tác quản lý cán bộ, công chức hay để nghiên cứu, ứng dụng cho công tác quản lý 
của Thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác quản lý đô thị, quản lý 
đường hầm, cầu vượt trên cao; Yấn đề bảo vệ môi trường, đào tạo tiếng Anh,... ở 
các nước tiên tiến ừong khu vực và quốc tế. 

4. Nhiệm yụ khác: 
- Song song với các công tác nêu ừên, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xây dựng, thống kê, văn thư - lưu trữ, kỹ 
năng giao tiếp, quản lý và giám sát dự án,... cho cán bộ, công chức, ỵiên chức ở 
các Sở - ngành; quận - huyện; đơn vị sự nghiệp công lập và phường - xã - thị ừấn. 

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ, chiến 
sĩ Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phổ, Bộ Tư 
lệnh thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố, xã viên thuộc Liên minh Họp tác 
xã thành phố và các Hội, Qụỹ trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục đào tạo Bác sĩ, 
Dược sĩ theo địa chỉ sử dụng để bổ sung nhân lực có chuyên môn cho ngành Y tế 
Thành phố; tổ chức và phối họp với các Sở - ngành, quận - huyện đào tạo, bồi 
dưỡng về lý luận chính trị chọ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xét chọn và cử học viên đi học trong 
nước yà nước ngoài theo Chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ của Thành phố 
và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác có liên quan. 

n. ĐÓI TƯỢNG, CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
1. Đối tượng: 
- Cán bộ, công chức hành chính đang Ịậm việc tại các cơ quan chuyên môn 

thuộc ủy ban nhân dân thành phố, ủỵ ban nhân dân quận - huyện. 
- Cán bộ, công chức phường - xã, thị trạn. 
- Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và 

chữa cháy thành phô, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố. 
• 4 
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- Cán bộ, cống chức Mặt trận, đoàn thể ehính trị - xã hội của Thành phố; 
cán bộ, xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố; cán bộ các Hội, Quỹ trên 
đia bàn Thảnh phố; 

- Một số đối tương khiác (cán bộ, công chức, viên chức ở các đon vị 
sự nghiệp công lập; các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước...) theo nhu cầu của 
Thành phố. , 

2. Chí tiêu: 
- Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phcii 

năm 2014 theo phụ lục đính kèm. 
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ của Thành phố 

như: Chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ cho cán,bộ, công chức trẻ, có triển 
vọng và năng lực thực tiễn theo các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật ở các nước: 
Anh, Mỹ, Nga, úc, Hà Lan, Trang Quốc, Singapore, Học viện Châu Á..., trong đỗ 
tập trung vào cạc lĩnh vục như: Công nghệ Thông tin, xây dựng, quy hoạch và quảrii 
lý đô thị, môi trưcmg. quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Quản trị Ki nh doanh, thị 
trường tài chính...; Chương ừình đảo tạo 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Công; 
nghệ sinh học ở nước ngoài gồm các chuyên ngành: Sính học phân tử động, thực vật; 
Di truvền chọn tạo giống cây trồng; Vaccin, Protein tái tổ họp; Công nghệ sinli học 
'mội trường; Công nghệ vi sinh; Công nghệ sinh học thuỷ sản... Trong đó, ưu tiên cử 
cán bộ, công chức đi đào tạo ỏ các nước có trình độ chuyên môn cao về ỉìhh vực công 
nghệ sinh học như: úc, Canada, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Israel, Pháp, 
Cuba... 

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ chủ chốt công tác ỏ: 
các sở - ngành, quận - huyện và cán bộ quy hoạch, cán bộ nguồn của cơ quạn, đơn vị 
cỏ nhu cầu giao tiếp tiếng Anh phục vụ công tác chuyên m.ôn tại, Singapore., 
Philippines... 

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình được tài 
ừợ học bổng của các nước bạn như: chương trình học bổng Chevemng--Aĩửi, chương 
trình FFI-Pháp, chương ừirửi học bổng Quỹ Ford-Mỹ, chương trình ĨTEG-Ắn Độ;i 
chương trình đào tạo Chính sách công ở Singapore... 

- Bồi dưỡng đội ngũ cán. bộ quản lý, điều hành, bảo dưcmg hệ •thống Metrạ, 
các tuyến đường cao tốc, đưcrng sắt đô thị, đường hầm, cầu vượt và kỹ thuật 
chống ngập nước cho Thành phổ. 

m. GIẢI PHẤP THựC HIỆN 

1. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị ừí việc làm và bồi ,dưcmg bắt buộc: 
tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm nhằm xây cíựiìg đội ngũ 
công chức chuyên nghiệp theo tinh thân của Luật Cán bộ, công chứcệ 

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước theo tiêu chuẩn 
ngạch, chức danh quy định; phối hợp với các ngành như Công an thành phố, Bộ Tư 
lệnh thành phố và Bội đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa 
cháy thành phố tổ chức đào tạo, bồi (ỉưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vu, 
ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ. 
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3. Đẩy manh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định cho 
cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn; ưu tiên đào tạo trình độ chuyên môn và kỹ 
năng hoạt động chõ Chủ tịch, phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và công chức chuyên 
môn ở phường - xã, thị trấnễ : . 

4. Tổ chức đào tạo, bồỉ dưỡng kiến thức nâng cao và chuyên sâu về nghiệp vụ 
đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công ừình, hội nhập quốc tế... cho cán bộ, 
công chức nhà nước; các chức danh lãnh đạo, quản lý và nhân viên trong các doanh 
nghiệp Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong các lĩnh vực liên 
quan trực tiếp đến hội nhập. 

5. Tiếp tục tập huấn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản 
liên quan về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có 
liên quan. 

6. Tổ chức biên soạn tài liệu theo phân cấp; thực hiện cơ chế cạnh tranh trong tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo có sự tham gia của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng 
cán bộ, công chức và cán bộ, công chức trong quá trình biên soạn tài liệu. 

7. Tăng cường công tảc nghiên cứu, đi học tập kinh nghiệm thực tế 
về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức ở một số tỉnh, 
thành phố lớn trong nước và nước ngoài; quan hệ hợp tác với các Lãnh sự quán 
nước ngoài tại Thành phố để tranh thủ nguồn tài trợ học bổng, kinh phí chp công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố. 

8. Thực hiện việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
đúng theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 
của Bộ Tài chính. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 
của Thành phố năm 2014 được trích từ ngụồn ngân sách của Thành phố; các dự án 
của Bộ - Ngành Trung ương; eác dự án tài trợ học bổng của nước ngoài; các nguồn 
đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi học và bản thân cán bộ, công chức. 

y. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
ỉ. Sở Nôi vu: 

• • 

- Chủ trì, phối họp với Sở - ngành liên quan và các cơ sở đà.0 tạo của 
Thành phố ừiển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của 
Thành phố năm 2014, 

- Phối họp với Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo 
500 Tiên sĩ, Thạc sĩ của Thành phố và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khối Đảng, 
đoàn thể; » 

- Phối họp với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các Học viện, các 
Viện và các Trung tâm cố chức năng đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố theo Kế hoạch; 
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f - Phối hợp vói Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố thực hiện thủ 
'tục câp phát và quyết toán kinh phí tầeo quy định. 

2. Trường Cán bộ Thành phố, Trường Đạt học Sài GÒ11, Truửng Đạii học 
Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; củng 
cô, níìng cấp cơ sở vật chất, ừang thiết bị phục vụ giảrig dạy đáp ứng nhu cầu học tập 
cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố. 

- Phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các Học: viện, 
Trường đại học, Cao đẳng ừên địa bàn Thành phố xây dựng chương trình, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác đảo tạo, bồi dưỡng. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. 

3. Sở Tài chính: 
^ - Chủ động cùng vói sỏ' Ke hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Tìiàrli phố 

thẳm định, cấp kinh phí thực.hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cản bộ, công chức, viêm 
chức theo kế hoạch được phê duyệt 

- Hướng dẫn Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thanh quyết toán 
kinh phí theo quy đinh. 

4. Các Sở - ngành, ủy Ibae nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị Itrấn 
và cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Tổ chức triển khai kế hoạch này đến các cơ quan, đan vị trực ứiuộc vả toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch đào 
tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 của cơ quan., đơn vị mình 
(gửi Sở Nội vụ tổng họp ửieo dổi chung) và cử cán bộ, công chức đi học tập nâĩ].g cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo thông báo chiêu sinh của thành phố; huy động 
các nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch nàyẾ 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan báo cáo ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội \Ịi) để 
xem xét, giải quyết./. 

KT. CHỦ TỊCH 
TỊCH 

Hửa Ngọc Thuận 
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:AN NHÂN DÂN 
Ố HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phục 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
ZAO CHẮT LƯỢNG NGUỒN NHÂN Lực CHO HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ CỦẠ THÀNH PHỐ NĂM 2014 

4  A  »  /  n  
iitỉrir ỉ rít ỉu iiit G \jliyt i CiịỉVĩ Ó C/. "*« TT> > T7~^ _ . ._.!/ỉ/í\/i i M />/n 1 ậjr> \Jui \is ĩĨQÀỳ 

I f  .  Ễ  -  w  . « *  A  J  ̂  9  r r  7  • 1 A I  1 A  y 7  •  1 ò\ 
7/l<7»Ị/Ỵ i i M/tVM /í 1 / •* /1ỊI/Ì * 11 í h/ỊỊỌ VỊỈ7/Ịri s 1 f Ị trị Ị i/ị fệi i/i if% rìí-i/lì i ÌÌẢt ig/ir4m iiiẢỉĩi ÁiK/i-} ú UCiri- rỉtiviĩí iĂCÌĩi itiiẢĩìti j>/£ Lỹ 

sế 
TT TÊNLỚPKỌC - - ĐỚI TƯỢNG • 

CHỈ TỈÊƯ ĐÀO TẠO ikGNG NẴM 2014 

GHĨCHÚ sế 
TT TÊNLỚPKỌC - - ĐỚI TƯỢNG • TỎNG SÒ 

HỌC VIÊN 

TƯVÊN 
MỚI NĂM 

2014 

'NĂM 2013 
CHUỸẺN 

SANG 

TỎNG 
SỐLỞP 

THỜI GIAN 
HỌC 

GHĨCHÚ 

" j 2" 3-4+5 4 5 ố • • 7 8 

A/ BÀO TẠO TRONG NƯỚC: 
. . . .  . .  ( f .  

14,954 11,117 3,837 195 

i. CẮC LỚP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHI 100% KINH PHÍí 
. . . . .  V  , »  

14,594 10,757 3,837 185 
t i. 1**T IVĨỊtn Irtii«̂ n• yíiiiii iy i^iỉa íiiiuv" " !. - 1,900 1 ann 

1.1 
Lớp bôi dưỡng kiên thức quàn lý nhà nước Chương trình Chuyên 
viên 

Cán bộ, công chức nhà nước ừ các Sở-Ngành; UBND 
quận-Huyện, phưỡng-xã-thị trấn 

1,500 1,500 17 5 tháng 

1.2. 
Lớn bồi dưỡng kiến thức ouản lv nhà rước Chương trình Chnvện 
viên chính " Ị 

Cán bộ, công chức, viên chức là Trướng, Phó phòng, 
chuyên viện chính và chuỹẽri viên có hệ số lương từ 
3.33 trở lên 

... .300 300, - - • 
. . 3 5 tháng 

1.3 
Lổp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình Chuyên 
viên Cao cấp (Cử CBCC đi học theo thông báo của Học viện 
Hành chính) 

Giám đốc, Phó Giám đốc;. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 
Trưởng, Phó phòng ở các Sở-ngánh; ƯBND quận-
Huyện 

100 100 2 8 tuần 

2. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 1,833 750 1,083 12 

9 1 TỈÊriCT âph trìĩ1^ R • Pán hn f.nnơ pViirr viên rhirr rủ í? Thànhnhn 150 150 4 10 tháne 

2.2 Tiếng anh trỉhh độ c Cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố 150 150 3 10 tháng 

2.3 

) 

Lóp bồi dưỡng tiếng Anh Toefle, Toeìc, Ieits. 

Cán bộ, cộng chức, viên chức của Thành phố • " 200 200 5 10 tháng 

2.3 

) 

Lóp bồi dưỡng tiếng Anh Toefle, Toeìc, Ieits. Cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố 838 250 588 3 năm 2.3 

) 

Lóp bồi dưỡng tiếng Anh Toefle, Toeìc, Ieits. 
/-*' t_ c '-.t-iá.. .?ns jđ-a; ..Lì VLi-L _uá;' í^au DỌ, Cuieíi SI DỘ OỌ1 Dicn piiOng iiiâiỉỉi pno 495 /in« trỳD 3 năm 

3. Gác lớp đào tạo, bầi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: •  •  -  • • • - • -  .  - 9,759 •7,207 2,552 141 

3.1 

Các lớn tận huân, kv năng, hội thi về Luật và các văn bản auv 
phạm pháp luật vê Công ,íác cán bộ, công chức, viên chức; Công 
1 àr th'Ann niên vầ ouảĩ! ]v nhà rỊỊTỌTC yp cAn(r tác thanh nỉrn• Ouảr 
lỵ nhà nước về hội, quỹ; Văn thư- lưu trữ... 

Cán bộ, cône chức, viên chức lảm cône tác nội vụ. tổ 
chức cán bộ, công tác đâỉì tộc, công tác thanh niên, văn 
thư lưu trữ tai các Sở-N^ấnh ũuần-huvêu' cán bô cáe 
hội - quỹ,- cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

5,000 5,000 50 Từ 1-3 ngày 

3.2 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công lẩc Tổ chức nhà nước 
Cán bộ, cõng ehửe, viên chức iảm công tác nội vạ, xổ, 
chức nhà nước tại ác Sở-Ịìgành, quậnễfauvện và đơn vị 300 

1 

300 4 

ị',. 

2 tụần 
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Số 
TT 

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRONGNẠM 2014 - , V 

Số 
TT TÊN LỚP HỌC ĐÓI TƯỢNG 

TỎNG SỐ 
HỌC VIÊN 

- TUYÊN 
MỚI NĂM 

2014 

•NĂM 2013 
CHUYỆN 

SANG 

TÒNG 
só LỚP 

THỜI GIAN 
, HỌC 

GHI CHÚ 

1 2 3=4+5 4 5 V 6 •7 8 

3.3 Lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lỷ 

Giám đốc, Phó Giám đốc Sờ-ngành thành phố; Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch UBND quận-huyện; Trưởng phòng, 
Phó phòng và tương đương tại các Sở-ngành, UBND 
quận-huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND 
phường-xã-thị trấn 

500 500 10 5-10 ngày 

3.4 Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở 
Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức, tiếp 
nhận hồ sơ, tiếp dân tại các cơ quan, đơn vị thuộc 
Thành phố 

1,000 1,000 10 2 ngày 

3.5 Lóp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập quốc tể Cán bộ lãnlj đạo, quản lý và chuyên viên tại các Sở-
ngành; quận-huyện và doanh nghiệp nhà nước 

200 200 6 1 tuần 

3.6 Lớp bồi dương nghiệp vụ Quàn lý dự án 
Cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên tại các Sờ-ngành, 
quận-huyện và các Ban QLDA ODA, Ban QLDA các 
Sờ-rigành; quận-huyện 

300 300 4 2 tuần 

3.7 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản và nâng cao 
Cán bộ lãnh đạo, quàn lý, chuyên viên làm công tác đấu 
thầu tại các Sở-ngành, quận-huyện và các Ban QLDA 
ODA, Ban QLDA các Sờ-ngành; quận-huyện 

400 400 6 3 ngày 

3.8 Lớp bôi dưỡng nghiệp vụ giám sảt thi công xây dựng công trình 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên, viên làm công giám 
sát thi công công trình tại các Sở-ngành, quận-huyện và 
các Ban QLDA QDA, Ban QLDA các Sờ-ngành; quận-
huyện 

100 100 í 1 tuần 

3.9 Lớp Trung cấp Xây dựng Cán bộ, công chức ngành Xây dựng Thành phố 70 70 2 2 năm 

3.1 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên Công chức Thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng 
Thành phố 

250 250 3 3 tháng 

3.11 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng Cán bộ, công chức ngành Xây dựng, quản lý đô thị quận 
huyện, phường-xã-thị trấn thuộc Thành phố 

800 800 8 7 ngày 

,3.12 Lớp bồi dượng kiến thức, nghiệp vụ về trật tự đô thị Cán bộ, công chức, nhân viên Đội trật tụ đô thị các 
quân-huvên 

250 250 3 5 ngày 

3.13 Lớp Trung Cấp Lâm nghiệp „ Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban Quản lý rừng 
phòng hộ huyện cằn Giờ 

.50 50 1 2 năm 

3,14 Các lóp bồi dưỡng về công tác dân tộc: 

Cán bộ, công chức làm công tác thực,hiện chính sách 
dân tộc tại các Sở-ngành Thành phố; ủy bán nhân dân 
quận-huyện, phương-xã-thị trấn; Mặt tận tổ quốc và các 
đóàn thể thuộc Thành phố 

900 900 . 7 

-Nghiệp vụ quàn Ịỷ nhà nước về công tác dân tộc 300 300 2 3-5 ngày 

- Kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cơ sở 200 200 2 2-3 ngày 
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số 
TT ' ' TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG 

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2014 

GHI CHÚ 
số 
TT ' ' TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG 

TỔNG SỐ 
HỌC VIÊN 

TUYẺN 
MỚI NĂM 

2014 

NĂM 2013 
CHUYỀN 
• SANG 

TỔNG 
Sộ LỚP 

THỜI GIAN 
HỌC 

GHI CHÚ 

. 'ẵ/- '2 < /7 j- ĩ •J *T I J 4 > £ ự - p Ũ 
- Bồi dưỡng kiến thức, chinh sách, phán luật và an ninh auổc 
nhnrtơ _ /"iwễSỡ -

400 400 ,3 2-3 ngày.. 

3.15 Gác lớp bôi .'dưỡng1 nghiệp vụ vần thu, lưu írữ,ể 
Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách , 
công tảc văn íhư, ìiíii írữ íhuộc các sỏ"-ĩĩgàiĩh, quận-
huyện 

1,262 1,240 "22 Ỉ2 

- Lớp Cử nhãn ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng (văn 
bằng 2Y 22- 22 1 3 năm 

-Lập Trung cấp văn thư, lưu trữ . . 240 240 • 3 2 năm 

-Lớp Sơ câp văh thư, ỉtttt trữ ả. . • . ' " 300 300 2 2 tháng 

-Lớp bồi dưỡng ngb.ìệp vụ lập hồ Sơ câng việc' 300 nnn 0\J\ì T L 4 ngày 

-Lớp chinh lỷ tại liệu htu trữ " , - '• --
300 300 2 ị 5 ngày 

-Lớp sô hóa tài liệu lim trữ ! 100 100 2 4 ngày 

3.16 

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, xã viên thuộc Liên minh 
Hợp tác xã Thành phố (theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND 
ngày 09/10/2013 của ủy ban nhân dân Thành phố về Đề án nâng 
cap châí lượng nguôn nhận ỉực cho khu vực kinh tê tập thê Thành 
phổ Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2020: 

Cán bộ, xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã Thành phố 1,300 1,300 26 

- Đại học tài chính kể toán 18 18 . 5 năm 

- Cao đẳng tài chính kế toán 30 30 3 năm 

- Trung cáp công nghệ kỹ thuật ôtộ , 30 30 2 năm 

- Cảc lớp bồi dưỡns về Quản trị rtgụồn nhận lực . . . »  . . .  .  ,  150 150 • 3 
1 n '• ? T "• í 0 - 1J 
ngay 

-Các lớp bồi dưỡng về Quản trị kinh doanh 250 250 • .. 5 
10 - ỉ 5 
ngày 

- Cúc lớp bồi dưỡng về Tài chỉnh - Kẹ toán 250 250 5 
10 -15 
ngày 
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CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2014 

Số 
TT TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG TỔNG SÓ 

HỌC VIÊN 

TUYÉN 
MỚI NĂM 

2014 

NĂM 2013 
CHUYỀN 

SANG 

TÔNG 
SÔ LỚP 

THỜI GIAN 
HỌC 

GHI CHỦ 

/ 2 . 3=4+5 4 5 6 7 8 

- Các lớp bồi dưỡng về Thuế 250 250 5 7 - 10 ngày 

- Các ìớp bồi dưỡng về Sớ hữu trí tủệ và Thương hiệu 100 100 2 7-10 ngày 

- Các lớp bồi dưỡng về pháp luật 300 300 6 7 -10 ngày 

3.17 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngành Công an Thành phố: Cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Thành phố 2,912 930 1,982 39 

- Lớp Đại học An ninh vừa làm vừa học • 208 30 178 4 5-5,5 năm 

- Lớp Đại học An ninh hệ liên thông vừa làm vừa học 110 80 30 2 3 năm 

- Lớp Đại học An ninh (văn bằng 2) 60 60 1 3 năm 

- Lớp Đại học Cảnh sát vừa làm vừa học 851 100 7.51 . 7 5-5,5 năm 

- Lớp Đại học Cành sát hệ liên thông vừa ỉàm vừa học 390 , 150 240 .3 3 năm 

- Lớp Đại học Cảnh sát (văn bằng 2) 120 120 1 3 năm 

- Lớp Đại học Luật vừa làm vừa học 775 120 655 6 5 năm 

- Trung cấp CSND chuyên ngành CSKV và CSGT 68 68 1 2 năm 

-Trung cấp CSND vừa làm vừa học 100 100 1 2 năm 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh 100 100 1 6 tháng • 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sảt 100 100 1 6 tháng 

- Các lớp sau đại học: Sinh hộc, Hôă, Bác sĩ chuyên khoa I - •  5 5 3 2 năm 

- Các lớp đại học chuyên ngành khảc như: Y khoà, Dược sĩ, Bác 
sĩ đa khoa, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin,... 

14 14 5 2,5-6 năm 

- Các lớp bồi dưỡng khác tại Trung tâm trắc khí; Bồi dưỡng xét 
nghiệm; Bồi dưỡng giảm định súng đạn - cơ học, khám nghiêm 
hiện trường, Hóa, Sinh học... 

11 11 3 1- 3 tháng 
, 

4 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2014 

Số 
TT TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG TỔNG SỐ 

HỌC VIÊN 

TUYỂN 
MỚI NĂM 

2014 

NĂM 2013 
CHUYỂN 

SANG 

TỎNG 
SỐ LỚP 

THỜI GIAN 
HỌC 

GHI CHỦ 

/ 2 - 3=4+5 4 5 6 7 8 

3.18 
Các !ớp đào tạo, bồi đưõTig của Sở Cảnh sát Phòng chây, Chữa 
cháy Thành phố: 

Cán bộ, chiên sĩ thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa 
cháy Thành phố 1,130 890 240 12 

- Lớp Đại học Phòng cháy Chữa cháy 320 . 160 160 i 5 năm 

- Lớp Trung cấp Phòng cháy Chữa cháy 200 120 80 1 2 năm 

- Lớp tập huấn công tác tham mưu; công íác hồ sơ và văn thư 
ỈICU trữ; nghiệp vụ chữa cháy; hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng 
cháy chữa chảy; công tác khám nghiêm hiên trường-điều tra xử 
lý 

500 500 4 1-6 tuần 

- Lớp thuyền irưởng hạng 3, máy íritởng hạng 3, chứng chỉ láy 
nhirrt*i(7 iiân V/7 f*kirytrr nhỉ fbrv wtri\i 
r 'o • rk* 

líì ZẢÌ OA Á "r iC 4.UA~* 0 iiiaug 

- ỉ /ýn Hghỉữrì vu 7/m Uq 30 ìn 1 1 thổỊỊít 

- ỉ.rrn hnỉ íiưrtYìCT nhản hỉrìt rìơhiprt vn nnnơ an 
" • :o r • t i"sỉĩí * ;o;í •/' ' r? ~ "!ia 60 60 1 ttiánơ •vỉ h;oĩ;5 

3.19 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngành Quân sự Thành phố: Cán bộ, chiến sĩ là Chỉ hụy trưởng, Chi huy phó và các 
chức danh dự bị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố 

497 237 260 9 

- Lớp Đại học Luật văn bằng 1 220 110 110 2 4 năm 

- Lớp Đại học Luật văn bằng 2 100 50 50 2,5 năm 

- Lớp Đại học Quân sự 73 38 '35 4 4 năm 

- Lớp Cao đẳng Quân sự 104 39 65 3 3 năm 

- Lớp liên thông Cao đẳng Quân sự 140 140 3 năm 

- Lớp Trung cấp chuyên nghiệp Quân sự 267 267 2 năm 
4 Các ìởp đào tạo, bồi dưỡng về iý luận chính trị: 1,102 900 202 10 

Cán bộ, công chức, viên chức các Sờ - ngành, quận -
huyện 

500 500 5 2 năm 

Lớp Truna cấ« Chính tri - Hành chính 
Cán bộ, công chức, viên chức thụộc huyện cần Giờ 302 100 202 2 2 nãm 

* • Cán bộ. côns chức, viên chức thuộc huvện Củ Chi 200 200 2 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sờ Lao động-
Thương binh vả Xã hội 

100 100 1 7 ĩl^tVỊ 
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số 
TT TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG 

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2014 

GHI CHÚ 
số 
TT TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG 

TỔNG SỚ 
HỌC VIÊN 

TUYỂN 
MỚI NĂM 

2014 

NĂM 2013 
CHUYỄN 

SANG 

TỔNG 
SỐ LỚP 

THỜI GIAN 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 2 3=4+5 4 5 • 6 7 8 

II. CÁC LỚP DO ĐƠN VỊ TỎ CHỨC NGÂN SÁCH THÀNH 
PHỐ HỖ TRỢ 50% KỈNH PHÍ: 4,708 2,245 2,463 47 Qv, 

1 Các lớp chuyên môn, nghiệp vụ: 844 125 719 8 

1.1 Lợp Đại học Quàri trị kinh doanh cho cán bộ, xã viên Hợp tác xã 
Thành phố (theo Nghị định 88/2005/NĐ-CP) Cán bộ, xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố 12 12 5 năm 

1.2 Lớp Trang cấp Công an xã Cán bộ, chiến sĩ Công an các xã thuộc huyện Hóc Môn 100 100 1 2 năm 

1.3 Lớp Trung cấp Văn thư, Lưu trữ 

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Quận 8 45 45 1 2 năm 

1.3 Lớp Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quận Tân 
Bình 

60 60 ] 2 năm 1.3 Lớp Trung cấp Văn thư, Lưu trữ 

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quận Tân 
Phú 36 36 1 2 năm 

1.4 Các lóp đào tạo cán bộ Y tế ngành Lao động-Thương binh và Xã 
hội: 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sớ Lao động-
Thường binh và xã hội của Thành phố 41 30 11 

- Lớp Trung cấp điều dưỡng 21 10 11 - 2 năm 

- Lớp bồi dưỡng chuyên khoa tâm thần 20 20 3 tháng 

1.5 Các lớp đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ theo địa chí ngành Y tế TP Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Y tế Thành phố 117 117 4-6 năm 

1.6 Lớp Đại học Quản lý văn hóa Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa 
huyện Hóc Môn và một số quận-huyện, Sở-ngành khác 

58 58 1 4 năm 

1.7 Lớp Đại học Luật văn bằng 1 và văn bằng 2: Cán bộ, công chức, viên chức quận 6, huyện Hóc Môn 
và một sổ quận-huyện, Sở-ngành khác 

250 250 3 3,5-5 năm 1.7 

- Văn bằng 1 Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hóc Môn và một 
số quận-huyện, Sờ-ngành khác 

100 100 1 4 năm 

1.7 

- Văn bằng 2 
Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hóc Môri và một 
số quận-huyện, Sở-ngành khác 

100 100 1 3,5 năm 

1.7 

- Văn bằng 2 
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 6 50 50 1 3,5 năm 

1.8 Các lớp đào tạo Đạỉ học, Cao đẳng, Trung cấp của Lục lượng 
Thanh niên xung phong thành phổ: 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Lực lượng Thanh 
niên xung phong Thành phố 

125 35 90 

- Đại học 122 35 87 4 năm 
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số 
TT TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG 

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2014 

GHI CHÚ 
số 
TT TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG 

TỎNG SỔ 
HỌC VIÊN 

TUYÊN 
MỚI NĂM 

2014 

NĂM 2013 
CHUYỂN 

SANG 

TÔNG 
SỐ LỚP 

THỜI GIAN 
HỌC 

GHI CHÚ 

' ' 1 2 3=4+5 4 5 ố 7 8 

- Cao đẳng - - 1 1 3 năm 

- Trung cấp 2 2 2 năm 

L Các ỉóp đào tẹo, bồi dĩtững về lý lìỉận chíỉỉh trị Cáĩi bộ, công chức, Viliỉ clvửc eác quận - huyện 3,864 2,120 1,744 39 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức ỉhuộc Quận 3 400 200 200 4 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức Ihuộc Quận 6 570 300 270 6 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 8 290 200 90 3 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 10 250 160 90 3 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cản bộ, công chức, viên chức thuộc Quận ỉ 2 195 100 95 2 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Thù Đức 200 100 100 2 2 năm Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quện Tân Phú 374 200 174 4 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Gò vấp 650 330 320 6 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Hóc Môn 550 330, 220' 5 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Bình Thạnh 100 100 1 2 năm 

Lớp Trong câp Chính tíị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nhà Bè 285 100 185 3 2 năm 

XKỈâ ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI: 360 360 10 

1 

Bồi dưỡng nghiệp vụ quân lý, điều hành, bảo dưỡng, xử lý tình 
huống tai nạn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cửu hộ, cứu nạn 
ở đường nam vượt sông, đường cao tốc, cầu vượt, metro và 
đường sắt đô thị tại các nước tiên tiến như: Nhật Bản, Hàn Quốc 

Cản bộ, công chức, viên chức Ban quàn lý Đường sắt 
đô thị, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm quản lý đường 
hầm Thủ thiêm, Công an thành phố, Sở Cành sái Phòng 
cháy và chữa cháy và các cơ quan liên quan 

20 20 1 10 ngày 

2 Lớp bồi diĩ5ng tiếng Anh giao tiếp quốc tế tại Philippin, 
\ítíỉctÌAi<jắ NủWz,câíãiid. Ưú Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch của Thành phố 30 30 1 3 tháng 

3 = crn hồi dưntìí? về nônp ỊìPÍỉiến CÔĨỊÍ* n-hê cao toi Đầỉ I nan 
Cán bộ, công chức, viên chức các Sở-ngằnh Thành nhố 
*rẠ I^ÍTiỊ'* ỊỊỊỊiiẴn kỊịịị +»>ị4í-*Ị"j ]7<ịU í-ỊỊiríTỊỊ 

áéĩì ĩĩỏĩig nghiệp, nông thôn 
Cfị 50 ọ 
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số 
TT TÊN LỚP HỌC t)ốl TƯỢNG 

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2014 

GHI CHÚ số 
TT TÊN LỚP HỌC t)ốl TƯỢNG TỔNG SỐ 

HỌC VIÊN 

TUYÊN 
MỚI NĂM 

2014 

NĂM 2013 
CHUYỀN 

SANG 

TỎNG 
SÓ LÓP 

THỜI GIAN 
HỌC 

GHI CHÚ 

ì 2 3=4+5 4 5 6 7 8 

4 Lớp đào tạo chính sách công tại Singapore, Pháp, Nhật Bản, úc 
Cấn bộ, công chức Sờ Nội vụ, sỏ- Tài chính, Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND TP và 
các cơ quan liên quan 

50 50 2 1-4 tuần 

5 
Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý Singapore, Pháp, Nhật 
Bản 

dành cho Giám đốc, Phó Giám đốc Sờ và tương đương, 
Trưởng, Phó phòng cẩp sở và tương đương, Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận-huyện 

50 50 2 2- 4 tuần 

6 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đô thị tại Pháp, Hồng Kông, 
Trung Quốc 

Lãnh đạo và cán bộ, công chức Sớ - ngành, quận -
huyện phụ trách công tác liên quan đển quản lý đô thị 

50 50 2 10 ngày 

7 Lớp đào tạo theo chương trình học bổng ITEC của Ấn Độ Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch cùa Thành phố 50 50 1- 8 tuần 

8 
Lớp đào tạo theo chương trình học bông Chevening cùa Anh 
Ouốc 

Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch cùa Thành phố 10 10 1 - 8 tuần 

9 
Các lớp đào tạo theo chương trình học bổng nguồn nhân lực 
(JDS) của Nhật Bản 

Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch của Thành phố 20 20 18 tháng 

10 Lớp đào tạo theo chương trình học bổng Fulbright Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch của Thành phố 10 10 - 18 tháng 

11 Lớp đào tạo tiếng Lào tại Lào CBCC trẻ của Thành phố ' 10 10 4 năm 

12 
Cá lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của 
các thành phố két nghĩa tại Hàn Quốc, Nhật bản 

CBCC trẻ của Thành phố 10 10 1-4 tuần 

TỔNG CỘNG: 89,944 64,310 25,614 1,092 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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